
MẪU 1

Đắk Song/THCS NVT, NTT, LTK

Họ và Tên

 (Tên đầy đủ, có dấu, viết hoa chữ cái 

đầu và có dấu cách giữa Tên, Tên đệm và 

Họ)

vòng thi đã 

hoàn thành
Trạng thái

1 1306009083 Hoàng Thị Anh Thư 01/03/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Văn Trỗi

2 1296992988 Trần Lê Minh Phương 23/01/2009 9 9a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Văn Trỗi

3 1306288168 Trần Thị Cẩm Ly 20/12/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Văn Trỗi

4 1305372577 Trần Thị Tuyết Nhi 01/11/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Văn Trỗi

5 1305652265 Trương Thị Kim Ngân 11/01/2014 4 4a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH&THCS Bế Văn Đàn

6 1305786042 Phan Trần Bảo Trâm 08/08/2013 5 5a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH&THCS Bế Văn Đàn

7 1305312195 Nguyễn Thùy Anh 26/10/2010 8 8A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Tất Thành

8 1302512673 Trần Thảo nguyên 14/08/2010 8 8A1 26 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Tất Thành

9 1302431698 Đỗ Anh Quân 10/08/2009 9 9A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Tất Thành

10 1305502711 Nguyễn Văn Gia Tuấn 11/09/2009 9 9A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Tất Thành

11 1302403871 Phạm Thị Biểu Oanh 15/11/2009 9 9A3 28 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Tất Thành

12 1297245306 Tạ Nguyễn Tâm Nguyên 20/04/2009 9 9A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Tất Thành

13 1299759256 Tống Trường Hải 14/03/2009 9 9A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Tất Thành

14 1305614381 Mai Lê Khánh Linh 30/09/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lý Thường Kiệt

15 1305476859 Trương Lan Anh 01/03/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lý Thường Kiệt

16 1305765251 Ngô Mai Sen 05/10/2009	 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lý Thường Kiệt

17 1305858518 Huỳnh Duy Vương	 20/01/2010 8 8A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lý Thường Kiệt

18 1297047188 Lê Quang Dương 12/02/2010 8 8A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lý Thường Kiệt

19 1305540450 H An Di Jăng Ryeh 17/06/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Ngô Gia Tự

20 1305103651 Hwing Kiều Tuấn Khải 27/04/2010 8 8A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Du

21 1305673745 Lê Ngọc Bảo 26/06/2010 8 8A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Du

22 1300213602 Đinh Văn Tuấn Anh 01/01/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Du

23 1304888476 Hồ Văn Trường Sơn 12/06/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Du

24 1295718082 Phạm Hải Hà 24/12/2009 9 9A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Nguyễn Du

25 1305230671 Phan Lê Tuệ Anh 17/03/2010 8 8a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lê Quý Đôn

26 1291308413 DAO Thi Truc Mai 15/12/2009 9 9a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lê Quý Đôn

27 1305328340 Dương nguyễn yến nhi 08/12/2009 9 9a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lê Quý Đôn

28 1305205414 Dương Thị Huyền Trang 19/02/2009 9 9a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lê Quý Đôn

29 1298555746 Nguyễn Thị Anh Thư 26/01/2009 9 9a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lê Quý Đôn

30 1302529714 Nguyễn Thị Bảo Yến 16/11/2009 9 9a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi THCS Lê Quý Đôn

31 1300403969 Đặng Minh Quân 31/07/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Hưng Đạo

32 1302527098 Lang Hoàng Bảo 26/06/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Hưng Đạo

33 1302785434 Lê Thị Hồng Anh 10/11/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Hưng Đạo

34 1302808593 Lê Thị Quỳnh Hương 04/11/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Hưng Đạo

35 1302717584 Vũ Giáp 06/02/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Hưng Đạo

36 1306403064 Nguyễn Đắc Gia Hưng 19/03/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Hưng Đạo

37 1305251769 Mai Thu Huyền 21/01/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

38 1299719871 Mai Thanh Tâm 07/09/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

39 1302147225 Trần Quốc Toản 21/08/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

40 1305585565 Nguyễn Tường An 10/02/2013 5 5A 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

41 1305233676 Nguyễn Vũ Kim Ngân 20/12/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

42 1302092951 Mai Thùy Dương 11/01/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

43 1306160450 Võ Thiên Long 25/03/2013 5 5D 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

44 1302882513 Đặng Trúc Lâm 5/19/2013 5 5D 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

45 1306301817 Nguyễn Quốc An 9/26/2013 5 5D 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm

46 1302212279 Ngô Tiến Duy 12/01/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Kim Đồng

47 1305335020 Nguyễn Minh Triết 26/10/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Kim Đồng

48 1302872553 Phạm Bảo Nam 23/10/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Kim Đồng

49 1303902143 Tống Như Nguyệt 30/01/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Kim Đồng

50 1304959587 Trần Phạm Kim Anh 11/05/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Kim Đồng

51 1304983232 Võ Hoàng Diễm My 20/08/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Kim Đồng

52 1299714276 Lê Ngọc Bảo Trang 14/12/2013 5 5A 30 Đã đăng ký - Chờ thi Trường TH Kim Đồng

53 1303560600 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/03/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Viết Xuân

54 1302255056 Hwing Kiều Ngọc Hân 7/19/2013 5 5A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Viết Xuân

55 1302360497 Lê Anh Bách Linh 26/08/2014 4 4a2 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

56 1305707457 Trần Bảo Nam 19/05/2014 4 4a3 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

57 1303172617 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 01/09/2014 4 4a3 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

58 1303087974 Phạm Uyên Uyên 07/03/2013 5 5a1 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

59 1302964548 Võ Sỹ Hà 20/02/2013 5 5a2 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

60 1303089876 Nguyễn Trần Hiếu 23/02/2013 5 5a2 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

61 1305718227 Vũ Thị Kim Anh 22/01/2013 5 5a2 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

62 1303095565 Huỳnh Gia Linh 9/14/2013 5 5a4 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

63 1306079149 Nguyễn Minh Quân 03/11/2013 5 5a4 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Nguyễn Đình Chiểu

64 1302703533 Phạm Hoàng Quân 04/05/2014 4 4A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

65 1302674316 Đào Bình Minh 01/01/2014 4 4A2 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

66 1302673147 Lê Bảo Ngọc 21/04/2014 4 4A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

67 1302673491 Phạm Quỳnh Anh 11/09/2014 4 4A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

68 1300593748 Lê Văn Hiếu 17/01/2013 5 5A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

69 1302776609 Trần Văn Công 05/06/2013 5 5A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

70 1300611350 Lô Thị Ngọc Diệp 21/03/2013 5 5A1 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

71 1302652841 Ngô Thanh Ngọc 03/12/2013 5 5A2 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu
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72 1301158848 Nguyễn Ngọc Hà Vy 17/02/2013 5 5A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

73 1300593726 Nguyễn Văn Mạnh Cường 23/04/2013 5 5A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

74 1300593567 Đỗ Quốc Bảo 05/01/2013 5 5A3 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Võ Thị Sáu

75 1302512631 LÊ TRẦN NGỌC HƯNG 03/10/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

76 1302833816 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 18/01/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

77 1302479324 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 25/11/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

78 1302661019 Phạm Minh Quân 08/10/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

79 1302455414 Vũ Linh Chi 30/04/2014 4 4c 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

80 1299894349 Đỗ Phương Ly 26/10/2013 5 5b 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

81 1302569742 Lê Thị Thúy Hà 05/01/2013 5 5a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

82 1299808734 Phạm Bảo Khánh 21/09/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

83 1302394414 Phạm Ngọc Gia Bảo 26/07/2013 5 5 D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

84 1306319136 Vũ Hoàng Bảo trân 19/02/2013 5 5c 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

85 1299806242 Hoàng Nguyễn  Minh Quân 30/12/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

86 1303400165 Nguyễn Phương Khuê 02/03/2014 4 4d 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

87 1297594737 Ngô Lê Thủy Tiên 26/04/2013 5 5A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

88 1296557048 NGUYỄN NGỌC TÙNG LÂM 10/10/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

89 1302479632 Võ Lê Tuệ Linh 16/06/2014 4 4d 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Chu Văn An

90 1302617987 Hoàng An Nhiên 01/04/2014 4 4D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

91 1305835302 Hoàng Tuấn Hưng 13/03/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

92 1305109108 Huỳnh Ngọc Thái An 13/02/2014 4 4D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

93 1305666518 Lê Mỹ Ngọc 10/05/2014 4 4D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

94 1303335750 Lê Thị Huyền Anh 10/08/2014 4 4D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

95 1303377007 Lưu Trần Phương Thảo 27/03/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

96 1305383267 Nguyễn Duy Trung 29/04/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

97 1305177558 Nguyễn Trung Đức 01/01/2014 4 4E 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

98 1305985748 Nguyễn Trung Đức 01/01/2014 4 4E 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

99 1305109320 Phạm Trần Khánh Lâm 27/05/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

100 1302630212 Phan Lê Thanh Hào 14/10/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

101 1305116957 Trần Hương Trà 10/09/2014 4 4D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

102 1305453821 Trần Nguyễn Trâm Anh 20/12/2014 4 4C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

103 1307394279 Vũ Thế Danh 28/06/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

104 1302053884 Nguyễn Tấn Nguyên Khang 01/01/2013 5 5C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

105 1305018884 Hoàng Anh Thư 27/05/2013 5 5C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

106 1304968875 Hoàng Nguyễn Hà Vy 30/12/2013 5 5D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

107 1302630036 Lê Xuân Ngọc Tiền 03/11/2013 5 5D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

108 1304968892 Phan Đức Tuấn Anh 09/04/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

109 1302606784 Phan Thái Việt Nhật 20/03/2013 5 5C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

110 1303129307 Trần Thế Danh 15/07/2013 5 5D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

111 304908794 Vũ Thị Trà My 29/04/2013 5 5D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Lê Đình Chinh

112 1302479159 Nguyễn Đặng Nguyên Khang 29/09/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Tô Hiệu

113 1302479129 Nguyễn Hoàng Phúc 27/06/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Tô Hiệu

114 1302607549 Nguyễn Thụy Hoài An 01/10/2014 4 4D 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Tô Hiệu

115 1300143193 Lê Ngọc Bảo An 02/01/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Tô Hiệu

116 1306296900 Trần Vũ An Khang 12/02/2013 5 5C 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Tô Hiệu

117 1302575006 Vương Đặng Ngọc Thái 16/11/2013 5 5A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Tô Hiệu

118 1300053362 Lê Trọng Chí 07/04/2013 5 5B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

119 1302126321 Phan Nguyễn Anh Minh 27/04/2014 4 4a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

120 1302234488 Hoàng Tiến Minh 01/10/2013 5 5A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

121 1302326259 Tạ Nguyễn Thanh Hà 13/06/2013 5 5b 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

122 1302384957 Lê Hoàng Khánh Ngọc 21/09/2014 4 4a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

123 1302391994 Nguyễn Tất Thịnh 04/12/2013 5 5b 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

124 1303818674 Hoàng Tiến Minh 01/10/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

125 1304966862 Lưu Hoàng Bách 27/10/2013 5 5b 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

126 1305029417 Cao Lê Gia Hân 06/01/2014 4 4a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

127 1305082793 Phan Nguyễn Anh Minh 27/04/2012 5 5a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

128 1305149550 Nguyễn Tất Vũ 04/12/2013 5 5b 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

129 1305281440 Trương Khánh Huy 11/01/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

130 1305290822 Cao Lê Gia Hân 06/01/2013 5 5a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

131 1305327820 Mông Quốc Kiên 23/01/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

132 1305347216 Lâm Sơn Nhất 09/08/2013 5 5b 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

133 1305628403 Nguyễn Vũ Khánh Thi 19/02/2013 5 5a 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

134 1306470901 Đoàn Nữ Ngọc Diễm 10/02/2014 4 4B 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

135 1306496924 Mông Quốc Kiên 23/01/2014 5 5b 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản

136 1306714102 Nguyễn Diễm Quỳnh 11/01/2014 4 4A 30 Đã đăng ký - Chờ thi TH Trần Quốc Toản


